
 BÓNG ĐÁ NAM

SÂN 5

	BẢNG A
	BẢNG B

	1. Điều Dưỡng -  KT Y Học
	1. Răng hàm mặt

	2. Y – Chính quy 1
	2. Dược - chính quy

	3. Y tế công cộng
	3. Y – chính quy 2

	4. Y học cổ truyền
	4. Y – Liên thông

	
	5. Dược – Liên thông


CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU

	Ngày
	Trận
	Bảng
	Đội – Đội
	Sân
	Trọng tài
	Tỷ số

	T4 02/5/2018, 17h10
(T2 7/5/2018, 17h10)
	1
	A
	ĐD-KTYH – YHCT 
	5 người
	Thường
	3-0

	T6 4/5/2018, 17h10
	2
	A
	Y (CQ1) – YTCC 
	5 người
	Kỳ
	1-2

	T7 5/5/2018, 
Bắt đầu lúc 8h00
	3
	B
	RHM – Y (LT)
	5 người
	Thường
	0-1

	
	4
	B
	Dược (CQ) – Y (CQ2)
	5 người
	Thường
	0-3

	T7 5/5/2018, 
Bắt đầu lúc 15h00
	5
	B
	Dược (LT) – Y (CQ2)
	5 người
	Kỳ
	1-1

	
	6
	B
	RHM – Dược (CQ) 
	5 người
	T.Anh
	3-0

	CN 6/5/2018,
Bắt đầu lúc 8h00
	7
	A
	ĐD-KTYH – YTCC 
	5 người
	Thường
	0-4

	
	8
	A
	YHCT – Y (CQ1)
	5 người
	Vinh
	1-5

	CN 6/5/2018, 
Bắt đầu lúc 15h00
	9
	B
	Y (LT) – Dược (CQ) 
	5 người
	Trinh
	2-0

	
	10
	B
	Dược (LT) – RHM
	5 người
	Trinh
	0-0

	T2 7/5/2018, 17h10

(T5 10/5/2018, 16h30)
	11
	B
	Y (CQ2) – RHM 
	5 người
	Trinh
	3-3

	T3 8/5/2018, 17h10

(T6 11/5/2018, 16h30)
	12
	B
	Y (LT) – Dược (LT)
	5 người
	Trinh
	2-2

	T6 11/5/2018, 17h10

(T7 12/5/2018, 6h45)
	13
	A
	ĐD-KTYH – Y (CQ1)
	5 người
	Trinh
	0-3

	T7 12/5/2018, 

Bắt đầu sau trận 13
	14
	A
	YTCC – YHCT 
	5 người
	Trinh
	3-0

	
	15
	B
	Dược (CQ) – Dược (LT)
	5 người
	Trinh
	0-3

	
	16
	B
	Y (CQ2) – Y (LT)
	5 người
	Kỳ
	1-3

	CN 13/5/2018, 

Bắt đầu lúc 7h00
	17
	BK1
	YTCC– Dược (LT)
	5 người
	
	

	
	18
	BK2
	Y (LT) – Y.CQ1
	5 người
	
	

	CN 13/5/2018, 

Bắt đầu lúc 16h00
	19
	Hạng 3
	Thua BK1 – Thua BK2
	5 người
	
	

	
	20
	CK
	Thắng BK1 – Thắng BK2
	5 người
	
	


BÓNG ĐÁ NỮ
SÂN 5

	BẢNG A
	BẢNG B

	1. Y – Liên thông
	1. Y – Chính quy 1

	2. Y tế công cộng
	2. Dược

	3. Điều Dưỡng -  KT Y học 
	3. Y – chính quy 2


CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU

	Ngày
	Trận
	Bảng
	Đội – Đội
	Sân
	Trọng tài
	Tỷ số

	T5 03/5/2018, 17h10
	1
	A
	Y (LT) – YTCC  
	5 người
	Trinh
	4-1

	T7 5/5/2018, 7h00
	2
	B
	Y (CQ1) – Dược 
	5 người
	T.Anh
	0-0

	T7 5/5/2018, 17h00
	3
	A
	ĐD-KTYH – Y (LT)
	5 người
	T.Anh
	0-0

	CN 6/5/2018, 7h00
	4
	B
	Y (CQ2) – Y (CQ1)
	5 người
	Vinh
	1-0

	CN 6/5/2018, 
Bắt đầu lúc 17h00
	5
	A
	YTCC – ĐD-KTYH 
	5 người
	Trinh
	0-5

	
	6
	B
	Dược– Y (CQ2)
	5 người
	T.Anh
	1-1

	T4 9/5/2018, 17h10
	7
	BK1
	ĐD.KTYH – Dược 
	5 người
	Trinh
	4-0

	T5 10/5/2018, 17h10

(T6 11/5/2018, 17h10)
	8
	BK2
	Y.CQ2  – Y.LT (cam)
	5 người
	Trinh
	0-0
(pen 2-1)

	T7 12/5/2018, 

Bắt đầu từ lúc 16h00
	9
	Hạng 3
	Dược (xanh) – Y.LT (cam)
	5 người
	
	

	
	10
	CK
	ĐD.KTYH (xanh) – Y.CQ2  
	5 người
	
	


BÓNG ĐÁ NAM

SÂN 11
	BẢNG A
	BẢNG B

	1. Điều Dưỡng -  KT Y học
	1. Y học cổ truyền

	2. Răng hàm mặt 
	2. Y tế công cộng

	3. Dược
	3. Y – Liên thông

	
	4. Y – Chính quy 1


CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU

	Ngày
	Trận
	Bảng
	Đội – Đội
	Sân
	Trọng tài
	Tỷ số

	T4 02/5/2018, 17h10
	1
	A
	ĐD-KTYH – RHM 
	11 người
	Trinh
	0-3

	T5 03/5/2018, 17h10
	2
	B
	YHCT – Y (CQ1)
	11 người
	Kỳ
	0-3

	T6 4/5/2018, 17h10
	3
	B
	YTCC – Y (LT)
	11 người
	Trinh
	1-2

	T7 5/5/2018, 7h00
	4
	A
	Dược – ĐD-KTYH
	11 người
	Trinh
	0-3

	T7 5/5/2018, 16h00
	5
	B
	YHCT– Y (LT)
	11 người
	Trinh
	0-3

	
	6
	B
	Y (CQ1) – YTCC 
	11 người
	Trinh
	0-0

	CN 6/5/2018, 7h00
	7
	A
	RHM – Dược  
	11 người
	Trinh
	3-0

	CN 6/5/2018, 16h00
	8
	B
	YHCT – YTCC
	11 người
	Trinh
	0-3

	
	9
	B
	Y (LT) – Y (CQ1) 
	11 người
	T.Anh
	5-0

	T2 7/5/2018, 17h10
	10
	BK1
	RHM (xanh) – YTCC (xám)
	11 người
	Trinh
	2-1

	T3 8/5/2018, 17h10

(T4 9/5/2018, 16h00)
	11
	BK2
	Y.LT (cam) – ĐD.KTYH (trắng)
	11 người
	Thường
	1-1 

(pen: 2-4)

	T5 10/5/2018, 17h10

(T6 11/5/2018, 16h30)
	12
	Hạng 3
	YTCC (xám) – Y.LT (cam)
	11 người
	Thường
	0-1

	T6 11/5/2018, 17h10
	13
	CK
	RHM (xanh) – ĐD.KTYH 
	11 người
	Tâm
	1-2


*Lưu ý chung:

-  Nếu có thay đổi BTC sẽ thông báo cho các đơn vị

-  Các đội tự chuẩn bị trang phục thi đấu, đội xếp trước ưu tiên màu áo (đội xếp sau chủ động liên hệ đội xếp trước).
- Thứ tự ưu tiên xếp hạng giữa hai hay nhiều đội bằng điểm nếu có: đối đầu, hiệu số bằng thắng thua, tổng bàn thắng giữa các đội đó với nhau, bốc thăm 


